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	NHÀ VĂN VÀ TRANG VIẾT
Thời gian thực hiện: 12 tiết




	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học:
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB nghị luận.
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phần biệt lập trong câu.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.

	II. PHẨM CHẤT
   Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ; tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận VB văn học của người khác.


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

B. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, video… 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy: 7/3/2024
Tiết 99,100,101 -
 NHÀ THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG LÀNG CẢNH VIỆT NAM
                                                             (Trích)        - Xuân Diệu -

Nguyễn Thị Đăng; THCS Vạn Thắng ; sdt: 0399113157
  HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
 Tổ chức thực hiện:
Trò chơi: Đoán ý đồng đội
- Yêu cầu: Mỗi dãy là 01 đội.
+ Mỗi đội cử 01 HS lên bốc thăm gói từ khóa (tên các tác giả và tác phẩm văn học đã được học).
+ HS đại diện phải dùng từ ngữ gợi ý để các thành viên bên dưới đoán ra các từ khóa trong gói từ. 
+ Thời gian: 02 phút/đội/gói 05 từ khóa.
(Chú ý: Lời gợi ý không được chứa tiếng nào trong từ khóa mà GV cho). 
- Các gói từ khoá: 
	Gói 1
	Gói 2

	1. Nguyễn Khuyến
2. Thiên Trường vãn vọng
3. Hồ Chí Minh
4.  Lặng lẽ Sa Pa
5. Chiếc lá cuối cùng
	1. Thu điếu
2. Tố Hữu
3. Trần Tế Xương
4. Bếp lửa
5. Bài thơ về tiểu đội xe không kính



- HS chia sẻ: Lời đề từ của bài học “Sống đã rồi hãy viết” gợi cho em suy nghĩ gì?
- HS tham gia trò chơi; chia sẻ ý kiến.
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
GV giới thiệu bài mới:   
   Các em thân mến! Tác giả và tác phẩm là hai yếu tố quan trọng của văn học, tác giả là người sáng tạo nên tác phẩm, tác phẩm là sản phẩm của quá trình lao động nghệ thuật của nhà văn. Nhà văn sống bằng tác phẩm và những trang viết chính là nơi kí thác thông điệp mà nhà văn gửi đến cuộc đời.
Trong bài học 8 này, các văn bản nghị luận văn học sẽ giúp các em hiểu hơn về quá trình sáng tạo văn học của nhà văn cũng như bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn. 
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
A. Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn
I. Tìm hiểu giới thiệu bài học
 Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung chủ đề và thể loại văn bản của bài học; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.
Tổ chức thực hiện:
	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Làm việc cá nhân:
GV yêu cầu HS đọc  phần  Giới thiệu bài học (SGK/tr 59), lời đề từ và đọc lướt qua nội dung các phần của bài học 8, cho biết:
+ Chủ đề bài học 8 “Nhà văn và trang viết” gồm những văn bản đọc nào?
+ Các VB đọc chính thuộc loại văn bản gì? Ở lớp 6, 7, em đã học những văn bản nào cùng loại văn bản đó?
+ VB đọc kết nối chủ đề thuộc thể loại gì?
+ Ý nghĩa của những VB đọc hiểu của bài học 8 là gì?
 HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
       GV có thể kết nối với kiến thức Viết trong bài 6, giúp HS hiểu rằng viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ Đường luật, thơ trào phúng) ở kì I hay phân tích một tác phẩm truyện (bài 6) đều là tạo lập một VB nghị luận văn học.
	I.  Giới thiệu bài học
*Chủ đề bài học: Mối quan hệ giữa nhà văn và trang viết.
*Thể loại:
 - VB đọc chính:
+ Đọc VB1: Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (trích, Xuân Diệu)
+ Đọc VB2: Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa (Trần Đình Sử)
 => 02 VB đọc chính đều thuộc văn bản nghị luận văn học.
- VB đọc kết nối chủ điểm thuộc thể loại truyện ngắn: Xe đêm (trích, Côn-xtan-tin Pau-tốp-xki)
* Cả 2 VB đọc chính và văn bản đọc kết nối chủ điểm giúp chúng ta hiểu được chân dung nhà văn, mỗi quan hệ giữa nhà văn và trang viết.


 II. Khám phá Tri thức Ngữ văn
Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về văn bản nghị luận văn học.
Tổ chức thực hiện hoạt động
Phiếu số 1: Bảng tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học
	Khái niệm
	

	Đề tài
	

	Phương thức biểu đạt chính
	

	Phương thức biểu đạt hỗ trợ làm tăng tính thuyết phục
	

	Các yếu tố chính của văn bản nghị luận văn học
	Luận đề
	

	1. 
	Luận điểm
	

	2. 
	Luận cứ
	Lí lẽ
	

	3. 
	
	Bằng chứng
	



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn
NV1: Tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học
GV yêu cầu HS tìm hiểu các Kiến thức về văn nghị luận qua trò chơi: Đấu trường 30 (Một học sinh sẽ đấu với số học sinh còn lại trong lớp thông qua hệ thống câu hỏi):
1. Đây là loại văn bản thực hiện nhằm trình bày quan điểm, đánh giá của người viết về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn học (tác giả, tác phẩm, thể loại,...)? 
(Đáp án: Văn bản nghị luận văn học) 
2. Đề tài của văn bản nghị luận văn học gồm những gì? (Đáp án: Bàn về một tác giả, tác phẩm, thể loại, giai đoạn, trào lưu, hiện tượng văn học,...)
3. Để làm tăng hiệu quả thuyết phục cho văn bản nghị luận văn học, các phương thức biểu đạt nào (ngoài nghị luận) thường được các người viết sử dụng? (Đáp án: Biểu cảm và tự sự)
4. Các yếu tố chính của văn bản nghị luận văn học nói chung? (Đáp án: Luận đề, luận điểm, luận cứ)
5. Đây là vấn đề chính (về tác giả, tác phẩm, thể loại,...) được tập trung bàn luận trong văn bản; thường được thể hiện ở nhan đề, phần mở đầu hoặc suy luận từ toàn bộ VB? (Đáp án: Luận đề)
6. Đây là những ý chính được triển khai nhằm cụ thể hóa luận đề, dựa trên đặc điểm của đối tượng được bàn luận? (Đáp án: Luận điểm)
7. Điều này nảy sinh nhờ suy luận logic, là những diễn giải của người viết về đặc điểm của một tác phẩm, tác giả, thể loại,...;  được dùng để giải thích và triển khai luận điểm, giúp luận điểm trở nên sáng tỏ? (Đáp án: Lí lẽ)
8. Đây là những câu văn, đoạn thơ, dòng thơ, chi tiết, hình ảnh,.. được dẫn từ tác phẩm văn học hoặc những tài liệu, trích dẫn liên quan nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của lí lẽ? (Đáp án: Bằng chứng)
9. Luận cứ là gì? (Đáp án: gồm lí lẽ, bằng chứng) 
10. Điển vào chỗ trống:
(1) là chủ thể sáng tạo VBVH; còn (2) là chủ thể tiếp nhận VBVH.
(Đáp án: 1. Tác giả; 2. Người đọc)
10. Yêu cầu chung của một văn bản nghị luận văn học? (Đáp án: Phải có luận đề, luận điểm rõ ràng; lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục và được tổ chức một cách hợp lí).
- GV yêu cầu HS hoàn thành nhanh phiếu học tập theo nhóm đôi sau khi xong cuộc chơi.
 
+ HS dựa vào mục Kiến thức Ngữ văn đã tìm hiểu ở nhà, tham gia cuộc chơi và điền vào phiếu học tập.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
+ HS trả lời các câu hỏi, HS nào trả lời được nhiều nhất cuối cùng là người chiến thắng.
+ GV gọi một vài HS trình chiếu sản phẩm đã hoàn thành trong phiếu học tập sau cuộc chơi.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức theo hình thức trình chiếu kết quả phiếu số 1.
	II. Tri thức ngữ văn
1. Tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học
Phiếu số 1: Bảng tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học
	Khái niệm
	Văn bản nghị luận văn học là loại văn bản trong đó người viết trình bày quan điểm, đánh giá về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn học (tác giả, tác phẩm, thể loại,...)

	Đề tài
	Bàn luận về một tác giả, tác phẩm, thể loại, giai đoạn, trào lưu, hiện tượng văn học,...)

	Phương thức biểu đạt chính
	Nghị luận

	Phương thức biểu đạt hỗ trợ làm tăng tính thuyết phục
	Biểu cảm; tự sự 

	Các yếu tố chính của văn bản nghị luận
văn học
	Luận đề
	· Là vấn đề chính (về tác giả, tác phẩm, thể loại,...) được tập trung bàn luận trong văn bản;
·  Thường được thể hiện ở nhan đề, phần mở đầu hoặc suy luận từ toàn bộ VB.

	4. 
	Luận điểm
	· Là những ý chính được triển khai nhằm cụ thể hóa luận đề, dựa trên đặc điểm của đối tượng được bàn luận.
· Thường được trình bày bằng một câu khái quát và được làm sáng tỏ bởi lí lẽ và dẫn chứng.

	5. 
	Luận cứ
	Lí lẽ
	· Nảy sinh nhờ suy luận logic; là những diễn giải của người viết về đặc điểm của một tác phẩm, tác giả, thể loại,...
· Được dùng để giải thích và triển khai luận điểm, giúp luận điểm trở nên sáng tỏ.

	6. 
	
	Bằng chứng
	· Là những câu văn, đoạn thơ, dòng thơ, chi tiết, hình ảnh,.. được dẫn từ tác phẩm văn học hoặc những tài liệu, trích dẫn liên quan nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của lí lẽ.
· Xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của lí lẽ, làm sáng tỏ luận điểm.

	Yêu cầu chung
	· Phải xác lập được luận đề rõ ràng.
· Triển khai, tổ chức hợp lí bằng hệ thống luận điểm tường minh với lí lẽ xác đáng và bằng chứng thuyết phục.





	NV2: Tìm hiểu về người đọc và cách tiếp nhận VBVH
Yêu cầu: 
- Nêu cách hiểu của em về hai câu cuối trong Thu điếu (Nguyễn Khuyến):
“Tựa gối buông cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo”

- Qua ý kiến khác nhau của các bạn về cách hiểu 2 câu thơ, em có suy nghĩ gì về quá trình tiếp nhận tác phẩm văn học của người đọc?
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV động viên, khuyến khích.
- GV gọi đại diện một số HS phát biểu cách hiểu về 2 câu thơ.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhấn mạnh: Mỗi HS sẽ có những cách cảm nhận khác nhau về hai câu thơ, từ đó tạo nên sự phong phú trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm “Thu điếu” (Nguyễn Khuyến).
	2. Người đọc và cách tiếp nhận riêng đối với một VBVH
- Tác giả là chủ thể sáng tạo VBVH; còn người đoc là chủ thể tiếp nhận VBVH.
- Quá trình tiếp nhận VBVH là quá trình đọc, tưởng tượng và cảm nhận giá trị nội dung và nghệ thuật của VBVH. Quá trình này không thể tách rời đặc điểm của văn bản (thể loại, đề tài, chủ đề, bố cục, biện pháp tu từ, ngôn ngữ, ...).
- Mỗi người sẽ có cách tiếp nhận riêng đối với một VBVH, phụ thuộc vào hoàn cảnh tiếp nhận, vốn sống, vốn hiểu biết, sự trải nghiệm của người đọc,...
- Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm đối với mỗi người đọc, mỗi thời đại có thể được sáng tạo, mở rộng và trở nên phong phú hơn

 Quá trình kí mã                                Quá trình giải mã
Tác giả                     VBVH                     Người đọc Sáng tạo VBVH        (Bộ mã)            Tiếp nhận VBVH




                                     
B. VĂN BẢN 1: NHÀ THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG LÀNG CẢNH VIỆT NAM
                                                             (Trích)        - Xuân Diệu -

I. Khám phá chung 
 Mục tiêu : Giúp HS đọc văn bản, tìm hiểu chung về tác giả Xuân Diệu và văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam.
Tổ chức thực hiện
PHIẾU HỌC TẬP 02: Tìm hiểu về tác giả
	Tác giả
	Xuân Diệu

	Năm sinh – năm mất
	

	Quê quán
	

	Vị trí văn học
	

	Phong cách nghệ thuật
	

	Các tác phẩm chính
	


[bookmark: _Hlk104397953]
PHIẾU HỌC TẬP 03: Tìm hiểu về văn bản
	Xuất xứ
	

	Thể loại
	

	Phương thức biểu đạt chính
	

	Luận đề, cơ sở xác định
	

	Bố cục
	



	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	

Thao tác 1: Tìm hiểu về tác giả Xuân Diệu
GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, trao đổi về Phiếu học tập 02 (đã chuẩn bị ở nhà).
Thời gian thảo luận cặp: 02 phút
+ HS thảo luận cặp đôi.
+ Giáo viên khích lệ HS.
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác giả.


	I. KHÁM PHÁ CHUNG
  1. Tác giả 
- Xuân Diệu (1916 – 1985), có bút danh là Trảo Nha, quê Hà Tĩnh.
- Vị trí văn học: Ông là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và sự nghiệp văn học phong phú.
- Phong cách sáng tác:
    + Thơ Xuân Diệu nồng nàn, sôi nổi, thể hiện tấm lòng yêu đời, ham sống tha thiết.
    + Các tác phẩm tiểu luận phê bình thể hiện sự khám phá tinh tế, sâu sắc vẻ đẹp của kho tàng thơ ca dân tộc.
- Các tác phẩm chính:
   + Thơ: Thơ thơ (1938), Gửi hương cho gió (1945),...
   + Tiểu luận phê bình VH: Phê bình giới thiệu thơ (1960), Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (1981 – 1982),...


	

 Hướng dẫn đọc văn bản  
- GV hướng dẫn HS đọc VB: 
+ Đọc với giọng trung tính, khách quan.
+ Những đoạn tác giả hướng tới đối thoại, tranh biện, khi đọc cần thể hiện được tinh thần đối thoại của tác giả. 
+ Với các bài thơ được trích dẫn, cần đọc với giọng truyền cảm, nhẹ nhàng.
- GV đọc mẫu đoạn mở đẩu, sau đó gọi một HS đọc phần còn lại của VB hoặc chỉ đọc một vài đoạn tiêu biểu.
- HS nhận xét cách đọc của bạn.
- GV lưu ý HS trong quá trình đọc chú ý các thẻ chiến lược đọc như theo dõi cách tác giả nêu lí lẽ, bằng chứng để chứng minh cho ý kiến; chú ý các câu văn, các cụm từ đánh giá của người viết.	
- Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích và giải thích từ khó.                                      
- HS đọc VB.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
- HS thực hiện.
- Đại diện 1 số HS đọc VB.
- Các HS khác nhận xét.

 Tìm hiểu chung về văn bản “Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam”
GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn, hoàn thành Phiếu học tập số 03.
Thời gian thảo luận cặp: 03 phút.
- HS thảo luận theo bàn.
- Giáo viên khích lệ HS.
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác phẩm.
	2. Văn bản “Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam”
a. đọc



























b.Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: Trích trong tập “Các nhà thơ cổ điển Việt Nam” (Tập II), 1982.
 - Thể loại: Phê bình văn học (nghị luận văn học)
- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 
- Luận đề: Vẻ đẹp của làng quê Việt Nam trong ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến. 
   Cơ sở xác định luận đề:
  + Nhan đề: viết vẽ những vần thơ làng quê Việt Nam của Nguyễn Khuyến.
 + Nội dung văn bản: Khám phá những nét đặc sắc vể nội dung và nghệ thuật trong ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
-  Bố cục: Ba phần: 
+ Phần 1 (từ đầu...của các tác giả khác): Giới thiệu ba bài thơ và nêu những nét chung của ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến
+ Phần 2 (tiếp... “sự đắc đạo” trong nghệ thuật ngôn ngữ): Phân tích những vẻ đẹp riêng của từng bài trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.
+ Phần 3: Còn lại (đoạn cuối): Đánh giá chung về ba bài thơ thu.

	
	


2.2. Khám phá văn bản 
 Mục tiêu: Hướng dẫn HS tìm hiểu hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; nghệ thuật nghị luận của văn bản.
 Tổ chức thực hiện:
	Phiếu học tập 4.1: Nhóm 1, 2

	1. Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
	...........................................

	2. Tìm hiểu vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu ẩm:

	*Luận điểm thể hiện vẻ đẹp riêng của Thu ẩm
	..........................................

	*Lí lẽ
	........................................
........................................

	*Bằng chứng
	........................................
........................................



	Phiếu học tập 4.2: Nhóm 3, 4

	1. Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
	...........................................

	2. Tìm hiểu vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu vịnh:

	*Luận điểm thể hiện vẻ đẹp riêng của Thu vịnh
	..........................................

	*Lí lẽ
	........................................
........................................

	*Bằng chứng
	........................................
........................................



	Phiếu học tập 4.3: Nhóm 5,6

	1. Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
	...........................................

	2. Tìm hiểu vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu điếu:

	*Luận điểm thể hiện vẻ đẹp riêng của Thu điếu
	..........................................

	*Lí lẽ
	........................................
........................................

	*Bằng chứng
	........................................
........................................




	Phiếu học tập 5: 
Những nét đặc sắc trong nghệ thuật viết văn nghị luận của Xuân Diệu

	1. Cách mở đầu, dẫn dắt vấn đề
	...........................................

	2. Cách tổ chức luận điểm, sử dụng lí lẽ
	...........................................

	3. Những cách nêu bằng chứng và phân tích bằng chứng
	...........................................

	4. Ngôn ngữ viết
	...........................................

	5. Yếu tố bổ trợ
	...........................................

	6. Giọng văn
	...........................................




	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Tìm hiểu trình tự lập luận của văn bản
GV hướng dẫn HS tìm hiểu trình tự lập luận của văn bản qua việc hoàn thành các phiếu học tập  4.1; 4.2; 4.3 (hình thức trao đổi, thảo luận nhóm theo kĩ thuật Khăn trải bàn).
[image: ]
GV chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn trong thời gian 05 phút.
- Câu hỏi chung: Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
- Câu hỏi riêng:
- Nhóm 1,2 : Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu ẩm
- Nhóm 3,4: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu vịnh
- Nhóm 5,6: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu điếu
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.
- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- HS bổ sung, nhận xét lẫn nhau.
Thao tác 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
Đại diện nhóm 1 báo cáo sản phẩm học tập.
Các nhóm khác, nhận xét bổ sung.
Thao tác 2: Tìm luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu ẩm
Đại diện nhóm 2 báo cáo sản phẩm học tập.
Nhóm 1 đặt câu hỏi phản biện.
Các nhóm nhận xét, bổ sung
Thao tác 3: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu vịnh
Đại diện nhóm 3 báo cáo sản phẩm học tập.
Nhóm 4 đặt câu hỏi phản biện.
Các nhóm nhận xét, bổ sung
Thao tác 4: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu điếu
Đại diện nhóm 5 báo cáo sản phẩm học tập.
Nhóm 6 đặt câu hỏi phản biện.
Các nhóm nhận xét, bổ sung
Thao tác 5: Tìm hiểu phần đánh giá chung về ba bài thơ thu
? Em có suy nghĩ gì về nhận định của Xuân Diệu: “Ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến là thành công tốt đẹp của quá trình “dân tộc hóa nội dung mùa thu” và “dân tộc hóa hình thức lời thơ”?
  GV mời ý kiến các nhóm trao đổi, bổ sung.
   GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Trình tự lập luận
 1.1. Giới thiệu và nêu đặc điểm chung của ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến
- Giới thiệu ba bài thơ mùa thu (Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh) là ba bài thơ nức danh nhất của Nguyễn Khuyến.
- Đặc điểm chung của ba bài thơ thu;
   + Là ba bài thơ hay và điển hình cho mùa thu của Việt Nam, chứ không ở nước nào khác.
   + Nguyễn Khuyến sử dụng các hình ảnh đặc trưng cho mùa thu ở đồng bằng xứ Bắc , khiến mùa thu hiện lên  “rất là đất nước mình, có thật, rất sống, chứ không theo ước lệ như ở trong văn chương sách vở”.

1.2. Vẻ đẹp riêng của từng bài
               (bảng bên dưới)
- Luận điểm 1: Vẻ đẹp riêng của bài Thu ẩm: Bài thơ tổng hợp nhiều thời điểm, khái niệm, khái quát về cảnh thu.
- Luận điểm 2: : Vẻ đẹp riêng của bài Thu vịnh: Bài thơ mang cái hồn, cái thần của cảnh vật mùa thu hơn cả, cái thanh, cái trong, cái nhẹ, cái cao.
- Luận điểm 3: : Vẻ đẹp riêng của bài Thu điếu: Bài thơ điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam (ở Bắc Bộ).
=> Nhận xét chung:
-  Vai trò của hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng: Các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong bài đểu tập trung hướng đến làm sáng tỏ luận đề. Các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng về nét chung, vẻ đẹp riêng của ba bài thơ thu là sự cụ thể hoá luận đề về vẻ đẹp của làng cảnh Việt Nam trong thơ Nguyễn Khuyến. 
Tác giả Xuân Diệu đã nêu những vẻ đẹp nổi bật của ba bài thơ thu, vẻ đẹp của bức tranh làng cảnh Việt Nam trong thơ thu của Nguyễn Khuyến. Qua đó, Xuân Diệu cũng cho ta thấy được sự mẫn cảm của tâm hồn Nguyễn Khuyến đối với thiên nhiên cùng nỗi nặng lòng với quê hương đất nước của cụ Tam nguyên Yên Đổ.
- Tình cảm của người viết: Qua văn bản này, Xuân Diệu đã cho người đọc thấy sự am hiểu, nghiên cứu kĩ của mình về vẻ đẹp nghệ thuật, nội dung tư tưởng của chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến; thể hiện niềm tự hào về di sản văn học dân tộc và sự tài hoa của cây bút phê bình văn học.
1.3. Đánh giá chung về ba bài thơ thu
- Người viết đánh giá tính dân tộc hóa trên cả phương diện nội dung và hình thức của chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.Ý kiến của Xuân Diệu có thể hiểu như sau:
  + Về nội dung: chùm thơ thu đã thể hiện được vẻ đẹp của quê hương làng cảnh Việt Nam, vẻ đẹp của đồng bằng Bắc Bộ trên đất nước ta, chứ không phải ở một quốc gia nào khác. 
+ Về hình thức thơ: Nguyễn Khuyến đã sử dụng “hình thức lời thơ, câu thơ cho thật là Nôm, là Việt Nam”, nhiều hình ảnh giản dị, gần gũi, dễ hiểu.
=> Phần kết thúc bài viết ngắn gọn, khái quát, hàm súc; đánh giá chính xác, nổi bật được giá trị của chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.

	
Hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng làm sáng tỏ vẻ đẹp riêng của từng bài thơ thu

	Bài thơ
	Luận điểm tương ứng bài thơ
	Lí lẽ và bằng chứng

	Thu ẩm
	Bài thơ  Thu ẩm tổng hợp nhiều thời điểm, khái niệm, khái quát về cảnh thu
	Lí lẽ:
· Nếu chỉ nói cảnh một đêm thu có trăng, thì bài thơ tù túng và thiếu lô-gíc.
· Ngõ tối đêm sâu mâu thuẫn với Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
· Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt thì không hợp, không điển hình với một đêm có trăng.
· Khói bếp nhà ai đã nẩu cơm chiểu.
- Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt là trời của một buổi chiều.

	
	
	Bằng chứng: các câu thơ, cụm từ được dẫn ra từ bài Thu ẩm và hai câu thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến (SHS, trang 62).

	Thu vịnh
	Bài thơ Thu vịnh mang cái hồn, cái thần của cảnh vật mùa thu hơn cả, cái thanh, cái trong, cái nhẹ, cái cao.
	Lí lẽ:
- Cái hổn, cái thần của cảnh thu là nằm ở bầu trời.
+ Trời thu rất cao toả xuống cả cảnh vật.
+ Cây tre như cần câu in lên trời biếc, gió đẩy đưa khe khẽ mang vẻ đẹp thanh đạm, hợp với hồn thu.
+ Song thưa để mặc bóng trăng vào cũng thuộc về trời cao.
+ Một tiếng trên không ngỗng nước nào cũng nói về trời cao, gợi cái xa xăm, gợi cái bâng khuâng về không gian.
· Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái gợi cái bâng khuâng man mác về thời gian.
- Nước biếc trông như tầng khói phủ bay bổng nhẹ nhàng, mơ hồ hư thực.

	
	
	Bằng chứng: các câu thơ, cụm từ được dẫn ra từ bài Thu vịnh.

	Thu điếu
	Bài thơ Thu điếu điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam (ở Bắc Bộ).

	Lí lẽ:
· Bình Lục là vùng đất nhiều ao.
· Ao nhỏ, thuyền theo đó cũng bé tẻo teo, sóng biếc gợn rất nhẹ, lá vàng rụng theo gió, rơii xuống khẽ khàng.
- Không gian “nhìn lên: trời thu xanh cao đám mây đọng lơ lửng; trông quanh: lối đi trong làng hai bên tre biếc mọc sầm uất,.. .” 
- Nhấn mạnh cái thú vị của Thu điếu là ở “các điệu xanh”, ở “những cử động”, “ở các vần thơ”.

	
	
	Bằng chứng: các hình ảnh, câu thơ được dẫn ra từ bài Thu điếu.



BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM TRÌNH BÀY NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC NHÓM
	STT 
	Tiêu chí 
	Xuất hiện 
	Không xuất
hiện

	1
	Thể hiện nội dung sơ sài, nghèo nàn.
	
	

	2
	Thể hiện được đúng đủ nội dung.
	
	

	3
	Thể hiện được sâu sắc nội dung.
	
	

	4
	Thuyết trình đơn điệu, kém hấp dẫn.
	
	

	5
	Thuyết trình sinh động, hấp dẫn, thuyết phục.
	
	

	6
	Cách thức thể hiện và nội dung hài hòa để lại ấn tượng sâu sắc với các bạn.
	
	




	Thao tác 2: Tìm hiểu nghệ thuật nghị luận
Thảo luận nhóm nhỏ trong bàn, hoàn thành PHT số 05 trong thời gian 05 phút.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.
 - GV gọi đại diện một số HS phát biểu lần lượt các yếu tố nghệ thuật nghị luận.
 - Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
GV chuẩn hóa kiến thức.
GV phân tích kĩ hơn cách phân tích bằng chứng của Xuân Diệu để giúp HS có ý thức và kĩ năng tìm hiểu, nhận biết cách sử dụng bằng chứng trong VB nghị luận văn học.
	2. Nghệ thuật nghị luận
- Cách mở đầu, dẫn dắt vấn đề tự nhiên, hợp lí.
- Hệ thống luận điểm mạch lạc, chặt chẽ ; lí lẽ thuyết phục.
- Dẫn chứng:
+  Sử dụng linh hoạt nhiểu cách thức khác nhau đểu nêu bằng chứng: Trích dẫn nguyên văn bài thơ, câu thơ, cụm từ, từ; dẫn gián tiếp ý thơ; dẫn các hình ảnh thơ.
 + Cách phân tích bằng chứng trong VB rất thuyết phục, sắc bén: Phân tích dẫn chứng cụ thể, chi tiết; chú trọng cắt nghĩa, lí giải; phân tích bám sát ngôn ngữ VB, gắn với tưởng tượng, liên tưởng; phân tích gắn với so sánh, liên hệ,...
- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, chọn lọc từ ngữ tinh tế, có nhiều cảm nhận thú vị.
- Sử dụng yếu tố biểu cảm (yếu tố bổ trợ) giúp VB giàu cảm xúc, không khô khan.
Ví dụ: Hàng vạn người đọc rất tinh, đã thuộc ba bài thu này mà không thuộc được các bài thu khác (của các tác giả khác); Một câu thơ của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc VN như thế, là một câu thơ hiếm có; Thế mới biết những câu thơ thoải mái tự nhiên là kết quả của một sự khổ luyện qua những thời đại, hoặc khổ luyện trong một con người,...
- Giọng văn linh hoạt, khi thì giảng giải, cắt nghĩa tỉ mỉ, lúc lại tuởng tượng, liên tưởng bay bổng, có khi mang tính đối thoại, tranh biện, có khi lại say sưa, chân thành, tràn đầy tình cảm và niềm tự hào với di sản văn học của dân tộc.



 Tổng kết
Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản, Cách đọc hiểu một văn bản nghị luận văn học
Tổ chức thực hiện:
	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
- Rút ra đặc sắc về nội dung và hình thức của văn bản.
- Từ đó, hãy rút ra cách đọc hiểu một văn bản nghị luận văn học.
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nội dung
    Bài viết làm nổi bật vẻ đẹp của làng quê Việt Nam trong ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
2. Hình thức
- Cấu trúc chặt chẽ (giới thiệu – triển khai – kết luận)
- Hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng tương ứng được thể hiện rõ ràng, thuyết phục.
- Kết hợp các thao tác nghị luận một cách khéo léo: phân tích, so sánh, bình luận,...
- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu sắc thái biểu cảm.
- Giọng văn linh hoạt.
3. Cách đọc hiểu một văn bản nghị luận văn học
- Đọc nhan đề, suy đoán vấn đề văn học được người viết đưa ra bàn luận (luận đề)
- Đọc kĩ văn bản, nhận diện hệ thống luận điểm của bài viết.
- Ở mỗi luận điểm, tìm hiểu lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận để hiểu rõ quan điểm của người viết.
- Đánh giá vai trò của hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Đánh giá chung về nghệ thuật nghị luận trong văn bản.




 HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
Tổ chức thực hiện:
	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bài tập 1. HS vẽ sơ đồ tư duy về kiến thức bài học.
Bài tập 2. 
Kĩ thuật Think – Pair – Share
Yêu cầu: Liên hệ với bài Thu điếu (Nguyễn Khuyến) đã học ở Bài 2 (Vẻ đẹp cổ điển), em hãy đề xuất một luận điểm (1 hoặc 2 câu) nêu rõ được tâm hồn và tài nghệ của Nguyễn Khuyến qua chùm thơ thu.
 - HS làm việc cá nhân.
 + BT1: GV gọi 2 HS lên bảng vẽ sơ đồ tư duy, các HS bên dưới cùng vẽ.
 + BT2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo kĩ thuật Think – Pair- Share.
- GV quan sát, khích lệ và hỗ trợ nếu cần.
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	II. Luyện tập
Bài tập 1: HS vẽ sơ đồ tư duy bài học.

Bài tập 2: HS có thể nêu những luận điểm khác nhau, đáp ứng được 2 yêu cầu:
+ Thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn và tài nghệ Nguyễn Khuyến.
+ Thể hiện được suy nghĩ, đánh giá riêng của bản thân.
Chẳng hạn:
- Chùm thơ thu, trong đó có Câu cá mùa thu, là bức họa đặc sắc bằng ngôn từ về thần thái của mùa thu nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.
- Chùm thơ thu phải chăng là tiếng lòng cô đơn và không yên ả của thi nhân trước những biến động của thời cuộc?
- Chùm thơ thu thực sự là bức tranh tâm cảnh của một nhà nho khí tiết.


 HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
 Tổ chức thực hiện
 GV giao nhiệm vụ học tập: Viết tích cực
Yêu cầu: HS chọn 01 trong 02 đề sau:
Đề 01:  Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) nêu cảm nhận của em về một hình ảnh đặc sắc trong một bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
Đề 02: Qua bài viết của tác giả Xuân Diệu, hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 9 câu) chia sẻ điều làm em thấy thú vị, hấp dẫn khi đọc thơ.
 Thực hiện nhiệm vụ
·  GV hướng dẫn HS viết nhanh tại lớp trong thời gian 10 phút.
·  GV cung cấp bảng kiểm cho HS.
       Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 7 – 9 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: 
- Đề 01: cảm nhận về một hình ảnh đặc sắc trong một bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
- Đề 02: chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ,..về điều  thấy thú vị, hấp dẫn khi đọc thơ
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	



·  GV gọi một số HS trình bày đoạn văn của mình.
·  Các HS khác lắng nghe, đánh giá dựa vào bảng kiểm.
GV nhận xét đoạn văn của HS, chuẩn hoá kiến thức:
Gợi ý:
Đoạn văn tham khảo:
Đề 01:
	Hình ảnh ao thu trong Thu ẩm (Nguyễn Khuyến) để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người đọc sau khi đọc bài thơ: “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo”. Ao thu là một hình ảnh đặc trưng của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mỗi khi nhìn thấy ao làng, lòng người lại bồi hồi nhớ về quê hương. Nhà thơ đã đặc tả đặc điểm của ao thu đó là làn nước “trong veo”. Trong veo là rất trong, rất tĩnh lặng và có thể nhìn đến cả tận đáy. Và có lẽ, đã vào cuối thu nên không khí ao thu đã nhuốm hơi thở của tiết trời mùa đông và trở nên “lạnh lẽo”. Từ láy “lạnh lẽo” vừa gợi ra tiết trời se lạnh lại vừa diễn tả tĩnh lặng của không gian. Cảnh thu thật đẹp, thật trong trẻo, êm đềm. Câu thơ không chỉ miêu tả không khí lạnh lẽo, không gian eo hẹp rất đặc trưng của vùng chiêm trũng Bắc Bộ mà còn gợi ra cảm giác buồn bã, cô đơn trong lòng người.
     Đề 02:
Thơ trữ tình phản ánh cuộc sống qua những rung động của tình cảm. Thế giới nội tâm của nhà thơ không chỉ biểu hiện bằng ý nghĩa của từ ngữ mà còn bằng cả âm thanh, nhịp điệu của từ ngữ ấy. Nếu như trong văn xuôi, các đặc tính thanh học của ngôn ngữ (như cao độ, cường độ, trường độ…) không được tổ chức thì trong thơ, trái lại, những đặc tính ấy lại được tổ chức một cách chặt chẽ, có dụng ý, nhằm tăng hàm nghĩa cho từ ngữ, gợi ra những điều mà từ ngữ không nói hết. Tính nhạc có lẽ chính là đặc trưng chủ yếu nhất mang tính loại biệt rõ nét cho ngôn ngữ thơ ca. Nhờ đó thơ ca như khúc hát của cảm xúc cất lên từ sâu thẳm trái tim người nghệ sĩ, thơ ca làm cho những gì tốt đẹp nhất trên đời trở nên bất tử. Có lẽ vậy mà Vôn-te mới cho rằng: Thơ là sự hùng biện du dương. Những vần thơ đọc lên nghe như một bản dương cầm ngân nga hay một điệu ghita huyền bí. Ai mà chẳng từng thiết tha yêu những vần thơ giàu chất nhạc? 
*GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị bài tiếp theo: Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập.
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